
LỊCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  

CUỐI KÌ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023 

1. Thời gian tổ chức kiểm tra:  

- Từ ngày 05/12/2022: Khối 6 kiểm tra theo thời khóa biểu của 

lớp gồm các môn Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), 

Tin học. 

2. Kiểm tra theo lịch chung của Phòng GDĐT: 

Ngày  

kiểm tra 

Buổi chiều 

Môn Giờ kiểm tra 

Thứ  Hai 

19/12/2022 

Ngữ Văn 6 (90’)  

Công Nghệ 6 (45’) 

13g30’→15g00’ 

15g30’→16g15’ 

Thứ  Tư 

21/12/2022 

Toán 6 (90’) 

GDCD 6 (45’) 

13g30’→15g00’ 

15g30’→16g15’ 

Thứ  Sáu 

23/12/2022 

Tiếng Anh 6 (60’) 

LS&ĐL 6 (60’) 

13g30’→14g30’ 

15g00’→16g00’ 

Thứ  Ba 

27/12/2022 

Khoa học TN 6 (90’) 

GD Địa phương 6 (45’) 

13g30’→15g00’ 

15g30’→16g15’ 

Thứ  Năm 

29/12/2022 

HD TNHN 6 (60’) 

 

13g30’→14g30’ 

 

3.Lưu ý: Các buổi kiểm tra học sinh có mặt tại trường:Sáng 

7giờ 00 phút – Chiều 13 giờ 00 phút theo lịch kiểm tra, những buổi 

không có lịch kiểm tra học sinh ở nhà ôn bài. 

 

* Lưu ý:  

Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 30/12/2022 các buổi không kiểm tra 

học sinh khối lớp 6 nghỉ ở nhà ôn tập.  

Từ ngày 03/01/2023 Học sinh khối lớp 6 học bình thường theo thời 

khóa biểu. 

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC 

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ – HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN 
NỘI DUNG CẦN 

LƯU Ý 

HÌNH THỨC 

Tự luận % 
Trắc 

nghiệm % 

Toán 6 

Kiến thức từ tuần 1 đến 

tuần 15 

Nhận biết(40%), Thông 

hiểu(30%), Vận 

dụng(20%), Vận dụng 

cao(10%) 

70 
30 

(12 câu) 

Ngữ văn 6 

Văn tự sự 

Nhận biết (20%), Thông 

hiểu (20%), Vận dụng 

(20%), Vận dụng cao 

(40%) 

60 

(3 câu) 

40 

(8 câu) 

Tiếng Anh 

6 

Uints 3,4 ( FP) – Units 

3,4,5 ( IL) 

40% Word forms- 

Write a short 

paragraph– Make 

questions - groups of 

words order 

60% -70% 

MCQ- 

GDCD 6 

Kiến thức trọng tâm bài 

2, 3, 4, 5. 

Nhận biết (30%), thông 

hiểu (40%), vận dụng 

(20%), vận dụng cao 

(10%). 

70% 

(4 câu) 

30% 

(12 câu) 

Công nghệ 

6 

Kiến thức từ tuần 1 đến 

tuần 15 

Nhận biết(30%-40%), 

Thông hiểu(30%-40%), 

Vận dụng(20%), Vận 

dụng cao(10%) 

30% 

(2 câu) 

70% 

(22 đến 28 

câu) 

UBND QUẬN BÌNH THẠNH 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

BÌNH LỢI TRUNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

Bình Thạnh, ngày 02 tháng 12 năm 2022 



MÔN 
NỘI DUNG CẦN 

LƯU Ý 

HÌNH THỨC 

Tự luận % 
Trắc 

nghiệm % 

Tin học 6 

Kiến thức từ tuần 1 đến 

tuần 13(tuần 1 đến tuần 

7 – 30%, tuần 8 đến 

tuần 13 – 70%) 

Nhận biết(40%), Thông 

hiểu(40%), Vận 

dụng(10%), Vận dụng 

cao(10%). 

Làm bài trên máy tính. Tích hợp 

trắc nghiệm, tự luận và thực hành 

trong 1 bài thực hành. Lưu file bài 

làm vào USB 

Âm nhạc 6 

Kiến thức từ Chủ đề 1 

đến Chủ đề 3 

Nhận biết(40%), Thông 

hiểu(30%), Vận 

dụng(20%), Vận dụng 

cao(10%) 

Thực hành (75%) 
5 Câu 

(25%) 

Mỹ thuật 6 

Kiến thức từ tuần 1 đến 

tuần 13 

Nhận biết(40%), Thông 

hiểu(30%), Vận 

dụng(20%), Vận dụng 

cao(10%) 

Thực hành bài  cá 

nhân trên giấy (80%) 

1 Câu 

(20%) 

HD 

TNHN 6 

Kiến thức từ tuần 1 đến 

tuần 13 

Nhận biết(40%), Thông 

hiểu(30%), Vận 

dụng(20%), Vận dụng 

cao(10%) 

100% 

(4 câu: 02 Lý 

thuyết+ 02 tình 

huống) 

 

GDTC 6 

- Kiến thức từ tuần 1 

đến tuần 15 

- Không lấy nội dung 

TTTC để KT 

Thực hành 

MÔN 
NỘI DUNG CẦN 

LƯU Ý 

HÌNH THỨC 

Tự luận % 
Trắc 

nghiệm % 

KHTN 6 

Kiến thức Từ bài 1 đến 

hết bài 22 : Phân loại 

thế giới sống. Nhận biết 

(40%), Thông hiểu 

(30%), Vận dụng 

(20%), Vận dụng cao 

(10%) 

60% 
40% (16 

câu) 

Lịch sử và 

Địa lí 6 

Kiến thức từ tuần 1 đến 

tuần 15 

Nhận biết(40%), Thông 

hiểu(30%), Vận 

dụng(20%),Vận dụng 

cao(10%) 

60% 

(4 câu) 

40% 

(8 câu Địa 

lí, 8 câu 

Lịch sử) 

GD địa 

phương 6 

Kiến thức từ tuần 1 đến 

tuần 15 

Nhận biết(40%), Thông 

hiểu(30%), Vận 

dụng(20%),Vận dụng 

cao (10%) 

100% (4 câu)  

 

 

 


